
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222322 Lê Ngọc Lan Anh 21/03/2004 Kiên Giang DH22TCN01

2 214210 Phan Phạm Hải Âu 20/10/2003 Cà Mau DH21LUA01

3 223447 Lê Nguyễn Thái Bảo 23/01/2004 Cần Thơ DH22TIN03

4 224188 Võ Ngọc Cẩm 18/05/2002 Kiên Giang DH22TCN01

5 221619 Đỗ Thị Ngọc Châu 09/07/2004 Trà Vinh DH22TCN01

6 221940 Nguyễn Huỳnh Bảo Châu 21/12/2004 Kiên Giang DH22TCN01

7 220851 Huỳnh Đặng Nhu Cương 26/04/2004 Sóc Trăng DH22TIN02

8 221063 Dương Huỳnh Ngọc Diệp 07/08/2004 Kiên Giang DH22TCN01

9 223535 Châu Á Ngân Hà 30/09/2004 Cà Mau DH22TCN02

10 220353 Hồ Thị Mỹ Hậu 09/02/2004 Cà Mau DH22TCN02

11 221649 HuỳNh PhưỚC HiềN 12/01/2004 Cần Thơ DH22TIN03

12 223042 Nguyễn Thị Diễm Hương 29/06/2004 Trà Vinh DH22TCN02

13 236235 Trần Đình Khôi 12/01/2005 Cà Mau DH23OTO09

14 224516 Hoàng Chúc Lam 15/09/2004 Kiên Giang DH22LUA01

15 211006 Dư Thiên Lảm 27/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

16 224539 Nguyễn Thị Cẩm Linh 28/09/2004 Vĩnh Long DH22TCN01

17 223654 Nguyễn Quang Minh 28/10/2004 Cà Mau DH22TCN01

18 220659 Nguyễn Hữu Ngạn 27/09/2004 Kiên Giang DH22TIN02

19 220855 Hồ Thị Ngọc 29/05/2004 Kiên Giang DH22TCN01

20 220786 Bùi Tuyết Nhi 19/07/2004 Hậu Giang DH22TCN02

21 211305 Phạm Thị Hồng Nhiên 13/06/2003 Kiên Giang DH21QTK03

22 226636 Huỳnh Hồng Như 01/03/2004 Cà Mau DH22TCN02
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23 211008 Lê Huỳnh Như 19/12/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

24 220665 Võ Quỳnh Như 28/07/2004 Cần Thơ DH22TCN02

25 224455 Nguyễn Thế Phi 16/01/2004 Cần Thơ DH22LUA01

26 223299 Nguyễn Trọng Phúc 28/01/2003 Cà Mau DH22TCN02

27 210917 Bùi Tuyết Phụng 03/07/2003 Trà Vinh DH21QTK03

28 220925 Đặng Phương Quyên 28/12/2004 Cà Mau DH22TCN02

29 221651 Đỗ Minh Sang 28/09/2004 Cần Thơ DH22TIN03

30 210940 Ngô Tấn Tài 15/07/2003 Đồng Tháp DH21QTK03

31 210777 Nguyễn Đức Thành 24/10/2003 Sóc Trăng DH21QTK03

32 222746 Nguyễn Phước Thành 19/01/2004 Bến Tre DH22LUA01

33 210718 Đỗ Thị Thu Thảo 10/05/2003 Đồng Tháp DH21LUA01

34 2111089 Ngô Cẩm Tiên 10/02/2003 Sóc Trăng DH21DUO03

35 222840 Trần Quốc Tịnh 08/07/2004 Sóc Trăng DH22TCN02

36 223060 Phùng Hữu Vinh 09/02/2004 Cần Thơ DH22TIN02

37 221333 Nguyễn Ngọc Tường Vy 21/11/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

38 226148 Nguyễn Quốc Vỹ 03/10/2004 Cần Thơ DH22TIN03

39 222474 Lê Thị Kim Xuân 30/11/2004 An Giang DH22KTO03

40 224568 Nguyễn Thị Như Ý 24/01/2004 An Giang DH22KTO03

41 211370 Thái Thị Yên 24/07/2003 Cần Thơ DH21DUO03


